DANH SÁCH THÍ SINH
----------------

1. ĐỘI TUYỂN OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ NĂM 2025
	STT
	Họ và tên thí sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Đình 
	Tùng
	03/08/2008
	11
	Đại học QG Hà Nội

	2
	Trần Minh 
	Hoàng
	05/09/2007
	12
	Tỉnh Hà Tĩnh

	3
	Võ Trọng 
	Khải
	27/02/2007
	12
	Tỉnh Nghệ An

	4
	Trương Thanh 
	Xuân
	04/03/2008
	11
	Tỉnh Bắc Ninh

	5
	Nguyễn Đăng
	Dũng
	19/02/2007
	12
	Đại học QG Hà Nội

	6
	Lê Phan Đức 
	Mân
	24/08/2007
	12
	TP. Hồ Chí Minh



2. ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á NĂM 2025
	STT
	Họ và tên thí sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thế 
	Quân
	28/02/2007
	12
	Tỉnh Nghệ An

	2
	Trần Trung 
	Hiếu
	30/3/2007 
	12
	Thành phố Huế

	3
	Trần Lê Thiện 
	Nhân
	13/01/2007
	12
	Thành phố Huế

	4
	Nguyễn Công 
	Vinh
	19/01/2007
	12
	Tỉnh Bắc Ninh

	5
	Phan Quang 
	Triết
	18/05/2007
	12
	Tỉnh Nghệ An

	6
	Lý Bá 
	Khôi
	02/09/2007
	12
	Đại học QG Hà Nội

	7
	Trương Đức 
	Dũng
	29/08/2007
	12
	Đại học QG Hà Nội

	8
	Nguyễn Ngọc Phương
	Anh
	26/01/2007
	12
	TP. Hà Nội



3. ĐỘI TUYỂN OLYMPIC HOÁ HỌC QUỐC TẾ NĂM 2025
	STT
	Họ và tên thí sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Mạnh 
	Tuấn
	23/04/2008
	11
	Thành phố Hà Nội

	2
	Giang Đức 
	Dũng
	28/04/2007
	12
	Đại học QG Hà Nội

	3
	Nguyễn Hoàng 
	Khôi
	24/09/2007
	12
	Trưường ĐH Sư phạm Hà Nội

	4
	Ngô Quang 
	Minh
	11/08/2007
	12
	Tỉnh Bắc Ninh




4. ĐỘI TUYỂN OLYMPIC SINH HỌC QUỐC TẾ NĂM 2025
	STT
	Họ và tên thí sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	Đơn vị

	1
	Bùi Hoàng Đại 
	Dương
	16/6/2007 
	12
	Thành phố Huế

	2
	Lê Hoàng Kiều 
	Anh
	21/07/2007
	12
	TP. Hà Nội

	3
	Nguyễn Lương Thái 
	Duy
	02/01/2008
	11
	TP. Hà Nội

	4
	Nguyễn Hữu 
	Thành
	25/12/2007
	12
	TP. Hải Phòng



5. ĐỘI TUYỂN OLYMPIC TIN HỌC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2025
	STT
	Họ và tên thí sinh 
	Lớp
	Đơn vị

	1
	Lê Kiến
	Thành
	12
	Tỉnh Bình Định

	2
	Đặng Huy 
	Hậu
	10
	Tỉnh Lâm Đồng

	3
	Thiều Nguyễn 
	Huy
	11
	TP. Đà Nẵng

	4
	Nguyễn Xuân Chí 
	Thanh
	11
	Đại học QG Hà Nội

	5
	Ninh Quang 
	Thắng
	12
	Tỉnh Quảng Ninh

	6
	Nguyễn Hữu Nhật 
	Quang
	12
	TP. Đà Nẵng

	7
	Nguyễn Bùi Đức 
	Dũng
	11
	Đại học QG Hà Nội

	8
	Đào Quang 
	Linh
	12
	Đại học QG Hà Nội

	9
	Lê Phạm Duy 
	Khoa
	11
	Đại học QG Hà Nội

	10
	Võ Thanh 
	Hải
	12
	Tỉnh Đắk Lắk

	11
	Nguyễn Hữu Bảo 
	Lâm
	12
	Trường ĐHSP Hà Nội

	12
	Nguyễn Hải 
	An
	12
	Tỉnh Hải Dương

	13
	Nguyễn Tiến 
	Thành
	12
	Tỉnh Thanh Hoá

	14
	Nguyễn Trung 
	Hải
	12
	Tỉnh Vĩnh Phúc

	15
	Nguyễn Huy 
	Phong
	11
	Tỉnh Lào Cai



